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mối quan hệ cá nhân với những người ra quyết 
định quan trọng hoặc phản hồi tích cực từ các bên 
liên quan. Thay đổi quan hệ với các bên liên quan 
có thể được giám sát bằng cách sử dụng các cuộc 
đối thoại hoặc cuộc điều tra. Điều này sẽ giúp 
DN quyết định phạm vi các hoạt động kế toán xã 
hội: Các giá trị và mục tiêu, các hoạt động (hoặc 
chương trình), các bên liên quan và mối quan hệ 
giữa các nhân tố này.

Tiếp theo, các công ty phát triển và đo lường 
Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) cho thấy, 
sự cải thiện khả năng cạnh tranh của công ty do 
CSR quyết định. Trong mô hình tác động về CSR, 
KPI tập trung vào khách hàng và nhân viên. Ví dụ: 
Trong một cuộc khảo sát giữa 500 nhà quản lý hàng 
đầu ở Anh năm 2012, trách nhiệm đối với khách 
hàng, nhân viên và cổ đông được xếp hạng cao 
nhất. Các công ty xác định các chỉ số định lượng 
để đo lường KPI tùy thuộc vào các chiến lược và 
hoạt động cụ thể của CSR.

Mặc dù các KPI nên được đánh giá riêng lẻ 
nhưng chúng đều có mối quan hệ với nhau. Theo 
Tuppen (2002), CSR ảnh hưởng tới mức độ hài lòng 
của khách hàng. Bên cạnh đó, giá trị CSR cũng có 
thể đo lường được. Theo đó, giá trị CSR tiền tệ được 
xác định theo công thức sau:

Tổng lợi ích tiền tệ CSR

Tổng chi phí tiền tệ CSR

Theo cách tính ở trên, DN sẽ phải tính toán các 
chi phí và các lợi ích về mặt tiền tệ mà CSR có thể 
mang lại. Trong đó, lợi ích tiền tệ CSR bao gồm 
doanh thu tăng hoặc giảm chi phí do sự tham gia 
của CSR. Nó có thể là doanh thu tăng thêm khi DN 
áp dụng CSR, các khoản trợ cấp CSR. Các khoản 

Kinh nghiệm triển khai kế toán trách nhiệm  
xã hội tại doanh nghiệp của một số nước

Vương quốc Anh:

Kế toán xã hội cho các tổ chức cộng đồng nhỏ 
cũng như các doanh nghiệp (DN) xã hội quy mô lớn 
và vừa dựa trên 3 bước: (i) Lập kế hoạch - thiết kế, 
xác định quy trình và mục tiêu; (ii) Kế toán - quyết 
định phạm vi và thiết lập hệ thống kế toán xã hội; 
(iii) Báo cáo và phản hồi - Báo cáo lại cho các bên 
liên quan của công ty và phản hồi các ý kiến.

Đánh giá tác động về trách nhiệm xã hội của 
DN (CSR) bao gồm, việc đánh giá các mối quan 
hệ với tất cả các bên liên quan và báo cáo các chỉ 
dẫn cụ thể. Các chỉ số có thể gồm việc thiết lập 
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enterprises has been applied at public companies 
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tiết kiệm từ giảm chi phí do CSR mang lại, tiết kiệm 
chi phí nội bộ do cải thiện hiệu quả hoặc do các hợp 
tác cụ thể về CSR. Khi đánh giá lợi ích CSR, các nhà 
quản lý cần cân nhắc kỹ lưỡng khoảng thời gian 
trong phạm vi. Bởi vì lợi ích của CSR thường xảy 
ra sau một thời gian trễ, đánh giá tập trung vào các 
khoảng thời gian dài hơn.

Chi phí CSR bao gồm các khoản quyên góp 
nhằm hỗ trợ phí giấy phép sử dụng nhãn hàng 
hoặc bằng sáng chế. Bên cạnh đó, chi phí CSR còn 
có chi phí định kỳ như nhân viên, vật liệu, chi phí 
cho các nhà quản lý điều phối các dự án hoặc chi 
phí vật liệu cho việc sản xuất các tài liệu quảng bá 
các chiến dịch tiếp thị. Kế toán chi phí thường gán 
chi phí cho các sản phẩm dựa trên các chỉ số khối 
lượng như khối lượng sản xuất. Chi phí liên quan 
đến rủi ro của CSR có thể bao gồm giảm doanh thu 
hoặc tăng chi phí so với doanh thu và chi phí dự 
kiến mà không có CSR. 

Hiện nay, phần lớn các DN ở Anh lồng ghép báo 
cáo kế toán trách nhiệm xã hội vào báo cáo phát 
triển bền vững để công bố ra bên ngoài. Quá trình 
lập báo cáo phát triển bền vững được thực hiện theo 
hướng dẫn báo cáo phát triển bền vững và Báo cáo 
tích hợp quốc tế.

Mỹ:

Hệ thống kế toán trách nhiệm xã hội ở Mỹ được 
ghi nhận bằng thẻ điểm cân bằng bền vững. Khác 
với thẻ điểm cân bằng thông thường chỉ gồm 4 
nhóm: Tài chính, quy trình nội bộ, khách hàng, con 
người. Thẻ điểm cân bằng bền vững ở Mỹ được bổ 
sung thêm phương diện thứ 5 là môi trường và xã 
hội liên kết với 4 phương diện còn lại (Hình 2). 

Trong quá trình ghi nhận kế toán trách nhiệm 
xã hội các khoản chi phí phát sinh và thu nhập của 
từng nhóm đối tượng trên đều được ghi nhận. Việc 
lập báo cáo trách nhiệm xã hội được thực hiện qua 
các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch cho quy trình báo cáo của 
công ty bao gồm: Việc xác định danh sách các chủ 
đề phát triển bền vững có khả năng liên quan và 

những người ra quyết định cấp cao trong công ty 
muốn hành động và báo cáo trên cơ sở mục tiêu 
kinh doanh và bối cảnh phát triển của công ty.

Bước 2: Thu thập ý kiến đóng góp từ các bên liên 
quan chính về các chủ đề trên. Danh sách các chủ đề 
phát triển bền vững mà các bên liên quan coi trọng 
được xác lập. Đây là căn cứ để ra các khuyến nghị 
về các chủ đề được báo cáo.

Bước 3: Xác định các lĩnh vực trọng yếu cho báo 
cáo. Đây là các lĩnh vực phản ánh tác động đáng kể 
của tổ chức về mặt kinh tế, môi trường, xã hội hoặc 
ảnh hưởng một cách cơ bản đến các đánh giá và 
quyết định của các bên liên quan. Nó gắn với những 
mục tiêu phát triển của công ty, đáp ứng nhu cầu 
của các bên liên quan và tác động đến nền kinh tế, 
môi trường và xã hội. 

Bước 4: Giám sát lập báo cáo kế toán trách 
nhiệm xã hội. Trong đó, ghi nhận từng loại doanh 
thu và chi phí phát sinh theo từng chỉ tiêu, đồng 
thời đưa ra những lý giải về các nguồn chi phí hay 
doanh thu đó.

Bước 5: Kiểm tra và trao đổi. Các thông tin cần 
thiết cho mỗi khoản dữ liệu cần để tuân thủ công bố 
thông tin ra bên ngoài phải đảm bảo tính chính xác.

Báo cáo phải được trình bày đầy đủ và hướng tới 
các nhóm liên quan cụ thể. Việc lập báo cáo kế toán 
trách nhiệm xã hội cần phải áp dụng các nguyên tắc 
báo cáo đặc biệt là các nguyên tắc về sự rõ ràng, kịp 
thời và cân bằng. Các số liệu kế toán chính xác và cụ 
thể kèm theo các ví dụ minh họa.

Đối với các DN sản xuất kinh doanh, các yếu tố 
về môi trường thường được coi là vấn đề trọng yếu 
nhất và thường được chú trọng nhiều nhất trong 
báo cáo. Trong khi đó, đối với các công ty dịch vụ, 
tài chính thì các vấn đề khác như nguồn nhân lực 
hay cộng đồng được đầu tư nhiều hơn. DN thể hiện 
mong muốn thực hiện CSR song song với phát triển 
bền vững, nỗ lực truyền bá khả năng đáp ứng nhu 
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Kế toán xã hội cho các tổ chức cộng đồng nhỏ 
cũng như các doanh nghiệp xã hội quy mô lớn 
và vừa dựa trên 3 bước: (i) Lập kế hoạch - thiết 
kế, xác định quy trình và mục tiêu; (ii) Kế toán 
- quyết định phạm vi và thiết lập hệ thống kế 
toán xã hội; (iii) Báo cáo và phản hồi - Báo cáo 
lại cho các bên liên quan của công ty và phản 
hồi các ý kiến.
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cầu của các bên liên quan và tác động tổng thể của 
các hoạt động DN đến môi trường. 

Các chỉ số hoạt động công bố trong báo cáo phát 
triển bền vững gồm vật liệu (tổng khối lượng vật 
liệu thô được sử dụng để sản xuất, đóng gói các 
sản phẩm và dịch vụ của tổ chức trong năm và 
tỷ lệ phần trăm vật liệu được tái chế để sản xuất 
các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức); năng lượng 
(lượng năng lượng tiêu thụ, mức tiết kiệm và các 
sáng kiến); nước (nguồn cung cấp và lượng nước sử 
dụng, lượng tiết kiệm và các sáng kiến); tuân thủ (số 
lần bị phạt và tổng số tiền bị phạt). 

Australia:

Các DN Australia sử dụng công cụ kế toán với 3 
phần: xã hội, môi trường và tài chính (Triple bottom 
line) để đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững vào 
chiến lược kinh doanh. Sự ra đời của hướng dẫn Báo 
cáo tính bền vững của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu 
(GRI), Hướng dẫn Báo cáo các chỉ thị môi trường 
và Hướng dẫn báo cáo các chỉ số xã hội (cả hai sáng 
kiến của Australia) là những tài liệu tham khảo đối 
với công tác kế toán cũng như lập báo cáo kế toán 
trách nhiệm xã hội. Các DN Australia ghi nhận kế 
toán trách nhiệm xã hội theo cách tiếp cận các bên 
liên quan. 

Bên cạnh đó, kế toán trách nhiệm xã hội tuân thủ 
nguyên tắc tổng thể và các nguyên tắc: Đa chiều, 
toàn diện, thường xuyên, so sánh, xác minh và đảm 
bảo và công bố. Báo cáo kế toán xã hội của các DN 
Australia chủ yếu được công bố dưới dạng báo cáo 
phát triển bền vững. Hơn 80% báo cáo phát triển 

bền vững ở Australia được lập theo đúng hướng 
dẫn của tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu.

Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Qua nghiên cứu kinh nghiệm triển khai kế toán 
trách nhiệm xã hội tại DN của các nước, có thể gợi 
mở một số nội dung cho Việt Nam trong việc áp 
dụng kế toán trách nhiệm xã hội gồm:

Thứ nhất, nâng cao ý thức của các DN. Thực tế 
hiện nay, chưa có quốc gia nào yêu cầu các DN 
thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, 
do nền kinh tế phát triển cùng với quá trình toàn 
cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, trách 
nhiệm xã hội của DN ngày càng được chú trọng. 
Các DN cần được khuyến khích áp dụng kế toán 
trách nhiệm, học hỏi lẫn nhau để đưa ra một cách 
thức thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội mang 
tính đồng nhất cao.

Thứ hai, Chính phủ xem xét ban hành các văn bản 
để áp dụng vào công tác kế toán trách nhiệm xã hội 
như Chuẩn mực kế toán phát triển bền vững của 
Hội đồng chuẩn mực kế toán phát triển bền vững 
Hoa Kỳ, hướng dẫn kế toán phát triển bền vững của 
dự án SIGMA của Anh, hướng dẫn Báo cáo các chỉ 
thị môi trường và Hướng dẫn báo cáo các chỉ số xã 
hội của Australia.

Thứ ba, khuyến khích DN vận dụng các hướng 
dẫn báo cáo phát triển bền vững của Tổ chức Sáng 
kiến báo cáo toàn cầu, mẫu báo cáo của Hội đồng 
Báo cáo Tích hợp quốc tế.

Thứ tư, sử dụng các công cụ Trible bottom line để 
đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến 
lượng kinh doanh, xem xét kết quả xã hội và con 
người, kết quả về môi trường sinh thái trong mối 
quan hệ mật thiết và tác động tương hỗ với kết quả 
tài chính của DN. 
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